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Môn học: Kỹ thuật lạnh thực phẩm (010100258405) - Số tín chỉ: 2 

Ngày thi: 06/7/2021 Phòng thi: Online10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2005190094 Lê Thị Linh Chi 20/06/2001 10DHTP10 8.6 tám, sáu

2 2005190101 Nguyễn Văn Cương 21/01/2001 10DHTP1 4.5 bốn, năm

3 2005191621 Phạm Thành Đạt 28/05/2001 10DHTP12 4.0 bốn, không

4 2005190119 Phan Thị Bích Diễm 05/08/2001 10DHTP2 7.2 bảy, hai

5 2009190007 Trần Đinh Xuân Duyên 11/12/2001 10DHTP12 6.3 sáu, ba

6 2005170359 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 20/10/1999 08DHTP5 7.1 bảy, một

7 2005190230 Trần Thị Mộng Huyền 05/12/2001 10DHTP5 7.1 bảy, một

8 2005190247 Phạm Thị Yến Khoa 20/08/2001 10DHTP1 6.9 sáu, chín

9 2005190299 Võ Tấn Lộc 13/11/2001 10DHTP10 8.1 tám, một

10 2005191164 Nguyễn Thùy Ngọc My 15/08/2001 10DHTP4 6.1 sáu, một

11 2005191171 Trần Nhật Nam 11/12/2001 10DHTP3 7.3 bảy, ba

12 2005190379 Trịnh Thị Như Ngân 25/06/2001 10DHTP9 0.0 Thi vấn đáp

13 2005190426 Trần Lê Đức Nhân 03/03/2001 10DHTP9 7.1 bảy, một

14 2005190455 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10/03/2001 10DHTP1 0.0 Thi vấn đáp

15 2005190889 Nguyễn Thụy Quỳnh Như 14/01/2001 10DHTP3 8.2 tám, hai

16 2005190528 Nguyễn Thị Phượng 25/01/2001 10DHTP10 4.2 bốn, hai

17 2005191244 Huỳnh Thị Ánh Sáng 11/08/2001 10DHTP2 7.5 bảy, năm

18 2005190573 Nguyễn Trọng Tài 09/09/2001 10DHTP6 0.0 Thi vấn đáp

19 2005190572 Phan Hữu Tài 23/09/2001 10DHTP6 0.0

20 2005190576 Tôn Nhật Tân 19/04/2001 10DHTP2 5.0 năm

21 2005191254 Trương Nhựt Tân 27/09/2001 10DHTP8 6.6 sáu, sáu

22 2005191258 Lê Hồng Thắm 08/03/2001 10DHTP7 8.6 tám, sáu

23 2005190587 Huỳnh Nhật Thanh 29/04/2001 10DHTP6 0.0

24 2005190894 Dương Minh Thành 27/03/2001 10DHTP1 7.9 bảy, chín

25 2205192033 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/07/1997 09DHLTP3 7.5 bảy, năm

26 2005190690 Vũ Thu Trà 13/07/2001 10DHTP4 0.0 Thi vấn đáp

27 2005191315 Trần Thị Huyền Trang 30/04/2001 10DHTP10 9.4 chín, bốn

Số SV trong DS:
27

Số bài thi: bài

Số SV có mặt:
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